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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC TRỌNG 

TỈNH LÂM ĐỒNG  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Bản án số: 30/2024/HSST 

Ngày: 11-3-2024 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Sinh 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Bà Đặng Thị Hiệp 

Ông Lê văn Hoàng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tấn – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đức 

Trọng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Trọng tham gia phiên tòa: Bà 

Bùi Thị Tuyết Sương - Kiểm sát viên.   

Trong ngày 11 tháng 3 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đức Trọng 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 08/2024/HSST ngày 24  tháng   

01 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 16/2024/QĐXXST-HS ngày 29 

tháng 2 năm 2024 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Phạm Thị M, sinh ngày 16/12/1988 tại Ninh Thuận; Nơi cư trú: Phước 

Hữu – Ninh Phước – Ninh Thuận; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Trình độ học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: làm nông. Họ tên cha: Phạm M (Đã mất). Họ tên 

mẹ: Hồ Thị Đ (Đã mất); Anh chị em ruột có 10 người, lớn nhất sinh năm 1966, nhỏ nhất 

là bị cáo. Chồng Con: chưa. Tiền án, Tiền sự: không. Bị cáo bị tạm giam từ ngày 

01/10/2023 đến nay. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đức Trọng 

chờ xử lý. Có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Trần Thị Diễm Th, sinh năm 1989; Hiện trú tại: 75/5 Sư Vạn Hạnh, thị 

trấn L, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt tại phiên tòa. 
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Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Võ Văn Duy Thảo, sinh năm 1987; 

Hiện trú tại: 75/5 Sư Vạn Hạnh, thị trấn La, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt tại phiên 

tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: Phạm Thị M sinh sống cùng khu trọ tại số 75/5 Sư Vạn Hạnh, 

TT Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng với bà Trần Thị Diễm Th. Hàng 

ngày thấy bà Th đeo nhiều vàng cũng như biết lịch sinh hoạt hàng ngày của bà Th nên 

Phạm Thị M nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Vào khoảng 08 giờ 10 phút ngày 

01/10/2023, Phạm Thị M đến khu vực cửa sau phòng trọ của bà Thúy, ông Thảo. M 

dùng 01 (một) chiếc tua vít đem theo đập vỡ cửa kính phòng trọ, thò tay vào bên trong  

mở chốt ngang trong của phòng, rồi đột nhập vào trong phòng trọ. M đi đến trước tủ gỗ 

đựng quần áo trong phòng của bà Th, cúi xuống mở chiếc hộc ngăn kéo phía dưới tủ 

lôi ra thấy có tiền và vàng bên trong và một sấp tiền mệnh giá 100.000đ(Việt Nam 

đồng) M dùng tay lấy một số vòng vàng gồm:  03 (ba) dây chuyền vàng;  05 (năm) nhẫn 

vàng;  03 (ba) lắc vàng và  02 (hai) mặt dây chuyền vàng cất vào túi áo khoác mặc trên 

người. Sau đó, M đi về phòng trọ của mình lấy mũ bảo hiểm và đi xe máy đến quán cà 

phê Anh Hùng tại đường Khúc Thừa Dụ, TT Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng để uống cà phê. Đến khoảng gần 10 giờ cùng ngày, M ra về và mang số vàng 

trộm được đem giấu tại bãi đất trống tại đường Phạm Hồng Thái, TT Liên Nghĩa, huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi sự việc xảy ra, bà Trần Thị Diễm Th đến trình báo 

Công an Thị trấn Liên Nghĩa - huyện Đức Trọng. Tại Cơ quan điều tra, Phạm Thị M đã 

thừa nhận hành vi phạm tội của mình  

Ngày 02/10/2023, Công an huyện Đức Trọng ra yêu cầu định giá tài sản. Căn cứ 

kết luận định giá tài sản số: 94/KL-HĐĐG ngày 05/10/2023 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự xác định tổng số tài sản bị thiệt hại của bà Trần Thị Diễm Thúy có 

giá trị là: 69.600.000đ (BL: 32 – 38, 52 - 59). 

Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo Phạm Thị M đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên 

được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định. 

Vật chứng thu giữ được gồm: 03 (ba) Dây Chuyền vàng; 05 (năm) Nhẫn vàng; 03 

(ba) Lắc vàng; 02 (hai) Mặt Dây Chuyền vàng; 01 (một) tua vít. 
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Đối với số vàng gồm: 03 (ba) dây chuyền vàng; 05 (năm) nhẫn vàng;  03 (ba) lắc 

vàng và  02 (hai) mặt dây chuyền vàng. Sau khi định giá Cơ quan CSĐT ra Quyết định 

xử lý vật chứng bằng hình thức trả lại cho bà Trần Thị Diễm Th (BL: 39 – 40; 45 - 46). 

Đối với 01 (một) tua vít Cơ quan CSĐT huyện Đức Trọng có công văn đề nghị VKSND 

huyện Đức Trọng ra quyết định xử lý vật chứng chuyển cho Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Đức Trọng. 

* Về trách nhiệm dân sự trong vụ án: Bà Trần Thị Diễm Th đã nhận được lại toàn 

bộ số vàng đã mất nên không yêu cầu Phạm Thị M bồi thường ( BL: 66). 

Tại Bản Cáo trạng số 24/CT-VKS ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Đức Trọng đã truy tố bị cáo Phạm Thị M về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Trọng thực hành quyền 

công tố đã phân tích, chứng minh hành vi phạm tội và đánh giá tính chất, mức độ nguy 

hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội của bị cáo và vẫn giữ nguyên Bản Cáo trạng số        

Cáo trạng số 24/CT-VKS ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đức Trọng đã truy tố bị cáo Phạm Thị M về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm c 

khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải, được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên đề nghị áp dụng cho bị cáo được hưởng 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự 2015. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2 Điều 173; điểm 

s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự 2015. Đề nghị xử phạt bị cáo 

Phạm Thị M từ 30 tháng tù đến 36 tháng tù. 

 Về xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự: Đối với số vàng gồm: 03 (ba) dây chuyền 

vàng; 05 (năm) nhẫn vàng;  03 (ba) lắc vàng và  02 (hai) mặt dây chuyền vàng. Sau khi 

định giá Cơ quan CSĐT ra Quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức trả lại cho bà 

Trần Thị Diễm Thúy (BL: 39 – 40; 45 - 46). Đối với 01 (một) tua vít Cơ quan CSĐT 

huyện Đức Trọng có công văn đề nghị VKSND huyện Đức Trọng ra quyết định xử lý 

vật chứng chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng. 

Ý kiến của bị cáo: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng 

và mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. 

Ý kiến bị hại: Xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở hồ sơ vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng 

tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục do Bộ luật 

tố tụng hình sự quy định. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay các bị cáo, những 

người tham gia tố tụng không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

những người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của những người 

tiến hành tố tụng là hợp pháp. 

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù 

hợp với nội dung bản cáo trạng, bản tường trình của bị hại và các tài liệu chứng cứ 

có trong hồ sơ vụ án nên đủ cơ sở khẳng định: Do muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên 

vào khoảng 08 giờ 10 phút ngày 01/10/2023 tại phòng trọ số 75/5 Sư Vạn Hạnh, thị 

trấn  L, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Phạm Thị M lén lút trộm cắp số vàng gồm 

03 (ba) dây chuyền vàng; 05 (năm) nhẫn vàng; 03 (ba) lắc vàng và  02 (hai) mặt dây 

chuyền vàng  của bà Trần Thị Diễm Thúy có giá trị là 69.600.000đ theo kết luận định giá 

tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Như vậy, Hội đồng xét xử có 

đủ cơ sở kết luận bị cáo Phạm Thị M phạm tội “Trộm cắp tài sản” tội phạm và hình 

phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự 2015.  

 [3] Xét tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội mà bị cáo 

thực hiện: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp đến 

quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ và gây ảnh hưởng đến an 

ninh trật tự xã hội, gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân tại đia phương.  

 [4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

 Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có  

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Khi lượng hình cần xem xét 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo vì quá trình điều tra và tại phiên 

tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được bị hại xin giảm nhẹ 

hình phạt nên khi lượng hình Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự cho bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình 

sự 2015 cho bị cáo khi lượng hình. 

[5] Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình 

sự 2015 tuyên tịch thu tiêu 01 (một) tua vít. Hiện đang do chi cục thi hành án dân sự 

huyện Đức Trọng tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 23/01/2024. 
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 [6] Từ những phân tích và nhận định trên Hội đồng xét xử thấy cần cách ly bị 

cáo Phạm Thị M ra khỏi xã hội một thời gian để bị cáo có điều kiện rèn luyện, cải tạo 

mình trở thành một công dân tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội, góp phần phòng 

ngừa chung trong xã hội.  

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Phạm Thị M phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 

của Bộ luật hình sự 2015. 

Xử phạt bị cáo Phạm Thị M 03(Ba) năm  tù. Thời hạn tù tình từ ngày bắt tạm 

giữ, tạm giam ngày 01/10/2023. 

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình 

sự 2015 tuyên tịch thu tiêu huỷ 01 (một) tua vít. Hiện đang do chi cục thi hành án dân sự 

huyện Đức Trọng tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 23/01/2024. 

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Điều 23 Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. Buộc bị cáo Phạm Thị M phải nộp 

200.000đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  

 4. Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét 

xử phúc thẩm../. 

Nơi nhận : 

-Toà án tỉnh Lâm Đồng;                             

-VKS huyện, Công an huyện Đức Trọng; 

- Sở tư pháp; 

-Chi cục THA dân sự;                                                         

- Bị cáo ; 

- Bị hại ; 

- Bộ phận THA phạt tù ;   

- Lưu HS, AV    

                                                         

       T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

     Thẩm phán –Chủ tọa phiên toà 

 

 

 

 

        Nguyễn Thị Sinh 
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